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KẾ HOẠCH

Tổ Lịch Sử- Năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Công văn số 3120/GDĐT-TrH ngày 28 thág 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; 

        Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Trần Hưng Đạo, Tổ Lịch Sử xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

2. Thuận lợi

 - Tổ có 5 giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, trong quá trình tự bồi dưỡng chuyên môn, có phẩm chất đạo  đức, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao.

- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất từ 5 năm trở lên, có kinh nghiệm bồi dưỡng Hs giỏi và rèn HS yếu. Hiện nay, tổ có 2 giáo viên đang học cao học.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện. Khung cảnh trường lớp khang trang, sư phạm. Diện tích rộng, thoáng mát, các trang thiết bị và điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện ngày càng  tốt.
- Năm học 2016 - 2017 là năm học giáo viên đã làm quen với chương trình SGK mới; phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy . Giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp cận với các kỷ thuật dạy học hiện đại.

- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học của bộ môn Lịch Sử.

-100% giáo viên áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy nhằm nâng cao kết quả bộ môn

- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua về chuyên môn của nhà trường như thi giáo viên giỏi cấp trường, dạy dự án, tiết dạy tích cực...

- Tổ không ngừng trau dồi kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực học hỏi đồng nghiệp

- Các giáo viên đều nhiệt tình trong công tác, có tinh thần cầu tiến.
3. Khó khăn

-  Do đặc thù môn học nên các giáo viên trong tổ phần lớn thu nhập thấp gây khó khăn cho kinh tế gia đình, ảnh hưởng một phần đến công tác giảng dạy.


- Nội dung giảm tải chưa thật chuẩn và cần thiết, nhiều khi làm mất tính lô gich của vấn đề trong giảng dạy bộ môn.
- Học sinh và phụ huynh xem môn sử là môn phụ hầu hết không thi đại học nên có tâm lí xem thường bộ môn, thờ ơ khi học trên lớp và không chọn thi tốt nghiệp. 

- Chương trình quá dài, lại kiểm tra , thi học kì là tự luận kết hợp trắc nghiệm nên gặp nhiều khó khăn khi ôn tập.

- Tổ ít giáo viên nên gặp nhiều trở ngại trong triển khai hoạt động của tổ chuyên môn.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
-  Tổ có 5 giáo viên.  (trong đó: 1 nam, 4 nữ)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Trương Thị Mỹ Hương
	Đại học
	
	 Lịch Sử

	2
	Nguyễn Thị Hằng
	Đại học
	
	Lịch Sử

	3
	Lê Thị Hiền 
	Đại học
	
	Lịch Sử

	4
	Lê Thu Hà
	Đại học
	
	Lịch Sử

	5
	Trần Ngọc Giang
	Đại học
	
	Lịch Sử


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn môn Lịch Sử.

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx) Tổ Lịch Sử đưa các nội dung vào bài dạy cụ thể như sau:

- Khối 10: gồm bài 5, 6, 23

- Khối 11: gồm bài 6, 17, 19

- Khối 12: gồm bài 3, 4, 20

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh, qua đó giúp HS xác định động cơ và thái độ học tập.

5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

+ Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như dạy chuyên đề, dạy dự án, dạy tích hợp liên môn, dạy giáo án diện tử, dạy bằng bảng tương tác

+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Thành phố triển khai ở bậc Trung học;Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành, phát triển năng lực và qua đó giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập. Tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống, tổ chức các hoạt động dạy học hướng đến việc phát triển năng lực học sinh.
+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
+ Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường:

Khối 10 thực hiện nội dung :  tìm hiểu di tích lịch sử- văn hóa ở TP HCM.

Khối 11 thực hiện nội dung : Tìm hiểu về văn hóa ẩm thực và trang phục của người Sài Gòn xưa và nay.

Khối 12 thực hiện nội dung : Tổ chức cho HS tham quan bảo tàng HCM và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tp HCM. 

6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 

+ Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 2 tiết/ 1 học kì
+ Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh: 

Trong Học kỳ I có 3 chuyên đề chung  do các giáo viên trong tổ thực hiện.

Trong Học kỳ II có 3 chuyên đề chung do các giáo viên trong tổ thực hiện.

+ Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
7. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng một cách hiệu quả.

8. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành GD thành phố HCM

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
 a) Chỉ tiêu:

Tư tưởng, đạo đức và tác phong của giáo viên : 100% đạt tốt.

b) Biện pháp thực hiện:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không có giáo viên vi phạm pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị, các buổi sinh hoạt tập thể và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh , nhiệt tình trong công tác giảng dạy và giáo dục, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của trường và các quy định về chuyên môn.

- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không chia bè kéo phái, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn

- Thực hiện kiểm tra nội bộ 1 giáo viên/ 1 năm
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém.
a. Chỉ tiêu:

- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 5%.

- Tỷ lệ chuyên cần 95%.

- Hoàn thành dúng chương trình do Bộ Giáo dục- Đào tạo qui định và đúng với kế hoạch do trường đề ra.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức học tập của HS . Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN, GVBM trong công tác giáo dục và rèn kĩ năng cho HS.

- Nâng cao vai trò của người thầy trong nhà trường.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém, tìm kiếm và bồi dưỡng HSG.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các khối lớp cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh hứng thú với môn học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá HS trong suốt quá trình dạy học với các hình thức kiểm tra đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của HS. 

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


- Các chỉ tiêu:

Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) …

Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục của Bộ Giáo dục, của nhà trường.

Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng giáo dục.

Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế để biết HS học thế nào, có biết vận dụng không.

Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng cần giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo…
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Các chỉ tiêu:

Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố đạt 75%/tổng số HS dự thi.

Tham gia  đầy đủ các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học do Sở Giáo dục tổ chức.

- Biện pháp thực hiện:

Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp10, 11,12

Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển : 2 buổi/ tuần

Tổ chức xét chọn đội tuyển từ trực tiếp các lớp dạy, phát hiện học sinh có năng khiếu vào đội tuyển các khối. 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng ở các khối lớp và dự thi một cách có hiệu quả.
c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Các chỉ tiêu:

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình cơ bản.

Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình, chu đáo,

- Biện pháp thực hiện:

Xây dựng chương trình phụ đạo đầy đủ phù hợp với kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn.
Tăng cường kiểm tra theo dõi  hoạt động phụ đạo của giáo viên trong tổ bộ môn.

Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh yếu kém. 
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi  của các giáo viên trong tổ.
- Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 1 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 8 tiết/năm.

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp Sở. Có ít nhất 1 giáo viên trong tổ đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi từ cấp trường trở lên, có giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (khi cơ quan cấp trên tổ chức); không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; …

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học … 

- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên do Sở Giáo dục và trường tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ CM phải có ít nhất 3 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.
- Mỗi giáo viên phải có 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tháng.

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.
- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Sở tổ chức.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, dạy chuyên đề, dạy tích hợp liên môn… của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành …
a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn trường, cụm ngành.
- Trong tổ có ít nhất 1 GV tham gia ít nhất một cuộc thi do Sở tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi …
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 50 % ở mức thành thạo dạy học bằng bảng tương tác.
- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh.

- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:

- Học kì I thực hiện 2 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực của học sinh

+ Chuyên đề 2 : Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học

- Học kì II thực hiện 2 chuyên đề:

+ Chuyên đề 3: Dạy dự án

+ Chuyên đề 4: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học

- Thao giảng: 

+ HK I: ít nhất 1giáo viên/1tiết;

+ HK II: ít nhất 1giáo viên/1tiết
- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1lần/tháng

- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 1 lần/tháng

b) Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra …

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

- Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra theo qui định.
7. Hoạt động chuyên môn khác:
a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hợp tác với các tổ bộ môn, các tổ chức đoàn thể để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

b) Biện pháp thực hiện:

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề của tổ bô môn. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền...

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ Lịch Sử
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thống Nhất
	Gò Vấp, ngày 15  tháng 09  năm 2017
Tổ trưởng

Trương Thị Mỹ Hương

                          

	
	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Tổ tiên tiến
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Trương Thị Mỹ Hương
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	

	2
	Trần Ngọc Giang
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	

	3
	Lê Thu Hà
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	

	4
	Lê Thị Hiền
	Giáo viên
	Tiên tiến
	

	5
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Tiên tiến
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Cô Trương Thị Mỹ Hương
	Tháng 11/2017

Tháng 3/2018
	

	2
	Lê Thu Hà
	Tháng 11/2017

Tháng 3/ 2018
	

	3
	Trần Ngọc Giang
	Tháng 10/2017

Tháng 2/2018
	

	4
	Lê Thị Hiền
	Tháng 10/2017
	

	5
	Nguyễn Thị Hằng
	Tháng 10/2017
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Ngoại khóa trãi nghiệm
	HS khối 10
	Tháng 10/ 2017
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tháng 10/2017
	Chuyên đề  : Văn hóa truyền thống Ấn Độ


	 -Cô Lê Thị Hiền.
-Cô Trương Thị Mỹ Hương.

- Cô Lê Thu Hà
	10
	 -Phân công công việc chuẩn bị cho HS.

- Tổ chức cho HS thực hiện tại lớp.
	Môn Địa lí, văn học.
	

	Tháng 10/2017
	Chuyên đề:  Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)
	-Thầy Trần Ngọc Giang.

-Cô Nguyễn Thị Hằng
	11
	Phân công công việc chuẩn bị cho HS.

- Tổ chức cho HS thực hiện tại lớp.
	Môn Địa lí.
	

	Tháng 10/2017
	Chuyên đề: Con đường yêu nước và hoạt động CM của NAQ- HCM( 1911- 1945)
	-Cô Trương Thị Mỹ Hương.

- Cô Lê Thu Hà.

- Thầy Trần Ngọc Giang
	
	Phân công công việc chuẩn bị cho HS.

- Tổ chức cho HS thực hiện tại lớp.
	Môn Địa lí, văn học.
	

	Tháng 4/2018
	Chuyên đề: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Cô Lê Thu Hà.

-Thầy Trần 

Ngọc Giang.

-Cô Trương Thị Mỹ Hương.
	10
	 -Phân công công việc chuẩn bị cho HS.

- Tổ chức cho HS thực hiện tại lớp.
	Môn Địa lí, văn học.
	

	Tháng 2/2018
	Chuyên đề:  Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)
	Thầy Trần Ngọc Giang
	11
	 -Phân công công việc chuẩn bị cho HS.

- Tổ chức cho HS thực hiện tại lớp.
	Môn Địa lí, văn học.
	

	Tháng 4/2018
	Chuyên đề: VN trên con đường xây dựng CNXH ( 1975 – 2000)


	-Cô Trương Thị Mỹ Hương.

- Cô Lê Thu Hà.

- Thầy Trần Ngọc Giang


	12
	 -Phân công công việc chuẩn bị cho HS.

- Tổ chức cho HS thực hiện tại lớp.
	Môn Địa lí, văn học.
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 8/2017
	1) Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

-Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2017).
- Kết thúc hè 2017, chuẩn bị năm học mới 2017-2018.
- Xây dựng  điều chỉnh Nội quy cơ quan; Nội qui học sinh;
-Các đoàn thể xây dựng chương trình hoạt động cho năm học 2017-2018
- Phân công nhân sự - phân bố danh sách lớp năm học 2017-2018.
- Tu bổ cơ sở vật chất trang thiết bị năm học 2017-2018.
- Chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Đại hội Công đoàn cấp tổ nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”.
2) Chuyên môn: 

- Tham dự tập huấn chuyên môn cho giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Xây dựng kế họach giáo dục 2017-2018.
- Tiếp nhận giáo viên mới; Nhận phân công năm học của trường, của tổ bộ môn
- Bắt đầu chương trình HKI: Từ ngày14/8/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
-- Triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học mới, cập nhật các đổi mới trong năm học.
- Triển khai kế hoạch tổ chức các cuộc thi chuyên môn cấp Sở: thi học sinh giỏi lớp 12  cấp thành phố; Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh; khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học; dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn…

3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	

	Tháng 9/2017
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

-Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2017)
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 và các kế hoạch đính kèm.
- Duyệt kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 

 -Tuyên truyền giáo dục An toàn giáo thông.

- Họp CMHS đầu năm 2017-2018.

- Đại Hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

- Hội nghị Cán bộ công chức- viên chức cấp tổ.

  - Khám sức khoẻ đầu năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Tham gia các cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức.

2)Chuyên môn: 

- Duyệt kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, của trường năm học 2017-2018
- Tổ trưởng chuyên môn tham dự họp chuyên môn đầu năm do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Kiểm tra nắm tình hình chuyên môn đầu năm học.
- Giáo viên tham gia BDHSG và Olympic xây dựng kế hoạch giảng dạy. Chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12 và Olympic khối 10,11.Triển khai kế hoạch giảng dạy.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cấp trường. 

- Ngoại khóa tổ Tin học – GDCD: Chủ đề “ An toàn giao thông”

3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	

	Tháng 10/2017
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10) và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.

 - Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2018.

 - Tổ chức chương trình tuyên dương “Gương sáng học đường”

 - Sinh hoạt chủ điểm “Tôi yêu Tổ quốc”

 - Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.

 - Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên Công đoàn.

2) Chuyên môn: 

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn HKI, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra HKI.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic.

- Báo điểm đợt 1: từ 02/10 đến 08/10/2017
- KSCL khối 10, 11; thi thử ĐH lần 1 (tuần  từ 09/10 đến 15/10/2017)
- Báo điểm lần 1 cho phụ huynh học sinh

- Ngoại khóa tổ Sử; Địa: Cần Giờ (khối 10).
3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	

	Tháng 11/2017
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017)

- Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học.

- Kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng mười Nga (7/11/1917 -7/11/2017).

- Phát động và hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tổ chức hoạt động về nguồn cho cán bộ chủ chốt nhà trường.

 - Tổ chức chương trình tư vấn tâm lý cho nhà trường.

 - Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.

2) Chuyên môn: 

-  Kiểm tra nội bộ giáo viên theo kế hoạch.
- Tổ chức các tiết dạy tốt; học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 
- Dự giờ một số giáo viên theo kế hoạch.
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Hướng dẫn kiểm tra tra học kỳ I.

-Tăng cường bồi dưỡng HSG và Olimpic
 3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.


	

	Tháng 12/2017
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Giáo dục truyền thống yếu nước; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc.

- Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân (22/12/1944- 22/12/2017).

- Hoàn tất các hoạt động, chỉ tiêu thi đua học kỳ I; xét duyệt các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân học kỳ I.

- Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017; quyết toán tài chính 2017.

- Tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên.

- Thực hiện ngoại khóa cho học sinh khối 12 tại TP. Đà Lạt

- Sinh hoạt chủ điểm “Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân”

- Thống kê công tác Đoàn, kiểm tra Hồ sơ đoàn vụ, đánh giá phân loại chi đoàn HKI.

- Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.

-Tăng cường bồi dưỡng HSG và Olimpic
2) Chuyên môn: 

- Dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kỳ I.
- Hoàn thành điểm số học kỳ I.
- Kiểm tra học kỳ I: Từ 11/12 đến 23/12/2017(Theo lịch Sở GD& ĐT)

3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	

	Tháng 01/2018
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Giáo dục ý nghĩa ngày truyền thống học sinh- sinh viên (9/1).

- Sơ kết học kỳ I, tổ chức đánh giá các hoạt động thi đua - khen thưởng.

- Đón đoàn thực tập sư phạm; phân công dạy mẫu; phân công hướng dẫn thực tập.

- Họp CMHS sơ kết học kỳ I.

- Tham gia hội trại 9/1.

- Kiểm kê tài sản năm 2017 lúc 0h ngày  01/01/2018

- Tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

- Tham gia chương trình “Khi tôi 18” cấp Quận.

- Thực hiện các báo cáo phong trào và hoạt động của Đoàn trường trong HKI.

- Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.
2) Chuyên môn: 

- Bắt đầu chương trình học kỳ 2: Từ ngày  02/01/2018  đến ngày 26/5/2018.
-Tăng cường bồi dưỡng HSG và Olimpic.

- Chốt danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
 3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	

	Tháng 02/2018
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2018).

- Giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Công đoàn triển khai các chương trình hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động nghèo ăn tết.

- Tổ chức hội trại xuân 2018.

- Nghỉ tết Âm lịch từ ngày 12/2/2018(27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/02/2018( mùng 8 Tết)

2) Chuyên môn: 
- Hoàn tất hồ sơ cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” về Sở Giáo dục và Đào tạo. 
- Dự giờ theo kế hoạch
-  Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng HS Giỏi và Olympic
- Triển khai kế hoạch thi GVCN giỏi : Tuần 1/tháng 2/2018.

3) Hoạt động khác 

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.


	

	Tháng 3/2018
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1978 ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/03/1931-26/03/2018).

- Tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng thanh niên”

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa :

+ Khối 11:Ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại TP. Phan Thiết (2 ngày, 1 đêm)

+ Khối 10: Ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại KDL Long Hải – Tỉnh bà rịa -Vũng tàu  (2 ngày, 1 đêm)

- Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.

2) Chuyên môn: 
- Vào điểm đợt 1 học kì II: từ 26/2 đến hết ngày 04/3/2018
- Khảo sát chất lượng khối 10,11 lần 2; Thi thử đại học lần 2:  Tuần từ 05/3 đến 11/3/2018

- Tham gia dự thi học sinh giỏi  khối 12 cấp thành phố: 07/3/2018

- Báo điểm cho phụ huynh lần 1 học kì II
3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.


	

	Tháng 4/2018
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm thành lập Trường THPT Trần Hưng Đạo (28/4/2005 - 28/4/2018) và tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh.
- Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) 

- Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.
2) Chuyên môn: 

- Kiểm tra  giáo viên theo kế hoạch
- Tham gia thi Olympic thành phố lần thứ 4 khối 10 và 11: tháng 4/2018

- Hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ học kì II
- Thực hiện hồ sơ  dự thi THPT Quốc gia năm 2018
- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 khối 10,11
- Kiểm tra học kỳ II: Từ 16/04 đến 6/5/2018 (Theo lịch Sở GD&ĐT)
 - Lập danh sách học sinh yếu lớp 12 để phụ đạo 

3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.


	

	Tháng 5/2018
	1)Chính trị tư tưởng - đoàn thể: 

- Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

- Rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2017-2018.

- Xét duyệt thi đua năm học 2017-2018.

- Tổng kết năm học 2017-2018.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2018-2019.

- Họp CMHS báo cáo kết quả năm học
- Triển khai kế hoạch hè 2018.

- Tổ chức cuộc thi hát, kể chuyện về Bác Hồ.

- Tổ chức thi nhảy flasmob cho HS khối 10,11

- Tham gia các cuộc thi do Thành Đoàn; Quận Đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức.

2) Chuyên môn: 

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn lớp 12; kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp, đại học
- Đánh giá, xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Kiểm tra hoạt động dạy nghề; thi nghề phổ thông khối 11
- Hoàn tất sổ điểm, đánh giá xếp loại học sinh
- Hoàn tất hồ sơ hướng dẫn giáo viên tập sự
- Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh các lớp ( Học bạ, sổ gọi tên, ghi điểm)
 - Thi thử THPT Quốc gia ( lần 3)

3) Các hoạt động khác

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.


	

	Tháng 6/2018
	- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia; thi tuyển sinh lớp 10 theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thi lại.

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.

- Thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ, người lao động.

- Tổ chức trại ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” hè 2018.

- Thực hiện báo cáo năm học 2017-2018.

- Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra cuối năm của Quận Đoàn.
	

	Tháng 7/2018
	- Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7)

- Tuyển sinh lớp 10
- Chuẩn bị kế hoạch năm học 2018-2019.

- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hội họp; tập huấn; hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo; Cụm chuyên môn tổ chức.
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

KHỐI 10:

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1
	Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	2
	Xã hội nguyên thủy
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	3
	Các quốc gia cổ đại Phương Đông (tiết 1)
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	4
	Các quốc gia cổ đại Phương Đông (tiết 2)
	KT 15p

	5
	11/9 -  17/9/2017
	5
	Các quốc gia cổ đại Phương Tây (tiết 1)
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	6
	Các quốc gia cổ đại Phương Tây (tiết 2)
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	7
	Trung Quốc thời phong kiến (tiết 1)
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	8
	Trung Quốc thời phong kiến (tiết 2)
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	9
	Chuyên đề: Văn hóa truyền thống Ấn Độ (tiết 1)
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	10
	Chuyên đề: Văn hóa truyền thống Ấn Độ (tiết 2)
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	11
	Kiểm tra viết 1 tiết
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	12
	Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	13
	Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	14
	Thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu (TK V-XIV) (tiết 1)
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	15
	Thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu (TK V-XIV) (tiết 2)
	KT 15p

	16
	27/11-03/12/2017
	16
	Tây Âu thời hậu kì trung đại
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	17
	Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thủy cổ đại và trung đại
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	18
	Thi học kỳ I
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	19
	Trả bài và sửa bài thi học kỳ I
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	20
	 Dữ trữ 
	Dữ trữ 


Khối 11:

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1
	Nhật Bản
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	2
	Ấn Độ
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	3
	Trung Quốc
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	4
	Các nước Đông nam Á (cuối XIX-
đầu XX) )-tiết 1
	KT 15p

	5
	11/9 -  17/9/2017
	5
	Các nước Đông nam Á (cuối XIX-
đầu XX) -tiết 2
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	6
	Châu Phi và khu vực Mĩ La tinh (XIX-
đầu XX)
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	7
	Chuyên đề:Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914-1918) )-tiết 1
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	8
	Chuyên đề:Chiến tranh thế giới thứ
 nhất (1914-1918)-tiết 2
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	9
	Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	10
	Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	11
	KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	12
	Cách mạng tháng mười Nga năm 1917
 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng
 (1917-1921)
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	13
	Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 
(1921-1941)
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	14
	Tình hình các nước tư bản giữa hai 
cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	KT 15p

	15
	20/11-26/11/2017
	15
	Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh 
thế giới(1918-1939)
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	16
	Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	17
	Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế
 giới (1918-1939)
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	18
	THI HỌC KÌ I
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	19
	Trả và sửa bài thi HKI
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	20
	Tuần dự trữ
	Dữ trữ 


Khối 12:

	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1

2
	Sự hình thành trật tự TG mới sau ch/tr TGII
 Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên bang Nga.                                                                                                                                                                                                                                                           
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	3

4
	Liên Xô và các nước Đông Âu. Liên 
bang Nga.    
Các nước Đông Bắc Á                                                                                                                                                                                                                                                       
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	5
6
	Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.
Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	7
8
	Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh
Nước Mĩ
	KT 15p

	5
	11/9 -  17/9/2017
	9
10
	Tây Âu
Nhật Bản
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	11
12
	Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh ( 2 tiết)
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	13

14
	Cách mạng KHCN và xu thế toàn 
cầu hóa.
Tổng kết LSTG hiện đại 1945- 2000
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	15

16
	KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT
Phong trào DTDC ở Việt Nam 1919-1925
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	17
18
	Chuyên đề: HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC 
CÁCH MẠNG CỦA NAQ- HCM (1911
-1945) ( 2tiết)
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	19
20
	Phong trào DTDC ở VN từ 1925 – 1930 (2 Tiết)
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	21
22
	Phong trào cách mạng 1930-1935
Phong trào dân chủ 1936- 1939
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	23

24
	Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám ( tiết 1)
Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (tiết 2)
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	25
26
	Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (tiết 3)
Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (tiết 4)
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	27
28
	Nước VNDCCH từ sau 2/9/1945 đến
trước 19/12/1946 ( 2 tiết)
	KT 15p

	15
	20/11-26/11/2017
	29
30
	Những năm đầu k/c chống Pháp (1946 –
 1950) (2 tiết)
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	31
32
	Bước phát triển mới của cuộc k/c (1951 – 1953) 
Cuộc k/c chống Pháp kết thúc (1953 – 1954)
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	33
34
	Cuộc k/c chống Pháp kết thúc (1953 – 1954)
Cuộc k/c chống Pháp kết thúc (1953 – 1954)
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	35
36
	Thi học kỳ I
Trả bài và sửa bài thi học kỳ I
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	37
38
	Hệ thống kiến thức lịch sử thế giới từ
 1945 đến nay
Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam 
từ 1919- 1954
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	39
40
	 Tuần dự trữ 
	Dữ trữ 


KHỐI 12- Buổi 2:
	Tuần
	Thời gian
	Tiết 
	Tên bài hoặc chuyên đề 
	Ghi chú 

	1
	14/8-20/8/2017
	1
	Ianta- Liên Hợp Quốc
	 

	2
	21/8 - 27/8/2017
	2
	LXô- Liên Bang Nga
	 

	3
	28/8 -  03/9/2017
	3
	Công cuộc cải cách mở cửa Trung
 Quốc từ 1978 đến nay
	 

	4
	04/9 - 10/9/2017
	4
	Đông Nam Á
	 

	5
	11/9 -  17/9/2017
	5
	Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản
	 

	6
	18/9 -  24/9/2017
	6
	Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì 
chiến tranh lạnh.
	 

	7
	25/9 - 01/10/2017
	7
	Cách mạng KHCN và xu thế toàn cầu hóa.
	 

	8
	02/10-08/10/2017
	8
	LUYỆN ĐỀ phần LSTG
	Dự kiến thi 
KSCL

	9
	09/10-15/10/2017
	9
	LUYỆN ĐỀ phần LSTG
	 

	10
	16/10-22/10/2017
	10
	Phong trào DTDC ở VN từ 1919 – 1925
	 

	11
	23/10-29/10/2017
	11
	Phong trào DTDC ở VN từ 1925 – 1930
	 

	12
	30/10-05/11/2017
	12
	Phong trào dân chủ 1936 – 1939
	 

	13
	06/11-12/11/2017
	13
	Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa
 tháng Tám
	 

	14
	13/11-19/11/2017
	14
	Nước VNDCCH từ sau 2/9/1945 – trước 
19/12/1946
	 

	15
	20/11-26/11/2017
	15
	Việt Nam trong những năm kháng 
chiến chống TD Pháp 1946- 1954
	 

	16
	27/11-03/12/2017
	16
	LUYỆN ĐỀ phần LSVN
	 

	17
	04/12-10/12/2017
	17
	LUYỆN ĐỀ Phần LSVN
	 

	18
	11/12-17/12/2017
	18
	 THI HỌC KÌ I
	Dự kiến thi HKI

	19
	18/12-24/12/2017
	19
	Sửa bài thi
	 

	20
	25/12-31/12/2017
	20
	Tuần dự trữ
	Dữ trữ 


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Khối 12

	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	Trang
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1


	1

2
	- Sự hình thành trật tự TG mới sau ch/tr TG II

- Liên Xô và các nước Đông Âu – LB Nga
	4

10


	-Mục III: Sự hình thành hai hệ thống đối lập( giảm tải)

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm

-Mục I.2, I.3, II.1, II.2: Hướng dẫn HS đọc thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm



	2


	3

4
	- Liên Xô và các nước Đông Âu – LB Nga

- Các nước Đông Bắc Á
	      19


	-Mục I: Không dạy thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949- 1959),chỉ cần nắm được sự thành lập nước CHND Trung Hoa.

- Mục II.2: Không dạy.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm



	3


	5

6
	- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
	25
	-Mục 2b: Nhóm các nước ĐD, 2c: các nước khác ở ĐNÁ: hướng dẫn HS đọc thêm.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm.

	4


	      7

8
	- Các nước châu Phi và Mĩ latinh

- Nước Mĩ
	      35

42
	-Mục I.2 và II.2: tình hình phát triển kinh tế- xã hội : không dạy.

- Kiểm tra 15p dịnh kì

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm.

- Nội dung chính trị- xã hội các giai đoạn không dạy.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.



	5
	9

10
	- Tây Âu

- Nhật Bản
	46

52


	- Nội dung chính trị- xã hội các giai đoạn không dạy.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.



	6


	11

12
	- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì ch/tr lạnh

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì ch/tr lạnh
	58
	-Mục II:Sự đối đầu Đông- Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ: không dạy.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

	7


	13

14
	- CMKH – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

- Tổng kết LSTG hiện đại từ 1945 – 2000
	66


	-Mục 2: Những thành tựu tiêu biểu:Hướng dẫn HS đọc thêm.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

	8


	15

16
	- Kiểm tra viết 1 tiết

- Phong trào DTDC ở VN từ 1919 – 1925
	76


	Kiểm tra viết 1 tiết.

-Mục I.2: chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp và mục II.1: hoạt động của PBC, PCT và một số người VN sống ở nước ngoài: hướng  dẫn hs học thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình



	9


	17

18
	Chuyên đề: HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG CỦA NAQ- HCM (1911-1945) ( 2tiết)


	
	- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình



	10


	19

20
	- Phong trào DTDC ở VN từ 1925 – 1930

- Phong trào DTDC ở VN từ 1925 – 1930
	83


	-Mục I.2: Tân Việt cách mạng đảng: hướng dẫn HS đọc thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình



	11


	   21

  22


	- Phong trào CM 1930 – 1935

- Phong trào dân chủ 1936 – 1939
	90

98


	-Mục III: phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935: không dạy.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

-Mục II.2, phần b: đấu tranh nghị trường và phần c: đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: hướng dẫn hs đọc thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

	12


	23

24
	- Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám…

- Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
	102
	-Mục II.2: những cuộc đấu tranh ở thời kì mới: hướng dẫn hs đọc thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

- Kiểm tra 15p định kì

	13


	25

26
	- Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám…

- Phong trào GPDT và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
	
	- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

	14


	27

28
	- Nước VNDCCH từ sau 2/9/1945 – trước 19/12/1946

- Nước VNDCCH từ sau 2/9/1945 – trước 19/12/1946
	
	- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

	15


	29

30
	- Những năm đầu k/c chống Pháp (1946 – 1950)

- Những năm đầu k/c chống Pháp (1946 – 1950)
	130
	-Mục II.2:Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài và mục III.2: đẩy mạnh kháng chiến toàn diện : đọc thêm

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

	16


	31

32
	- Bước phát triển mới của cuộc k/c (1951 – 1953) 

- Cuộc k/c chống Pháp kết thúc (1953 – 1954)
	139


	-Mục IV: Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường: không dạy.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm.

	17


	33

34
	- Cuộc k/c chống Pháp kết thúc (1953 – 1954)

- Cuộc k/c chống Pháp kết thúc (1953 – 1954)
	145
	-Mục III.1:hội nghị Giơnevơ: không dạy hoàn cảnh, diễn biến hội nghị, chỉ cần nắm được nội dung, ý nghĩa, hạn chế của Hiệp định Giơnevơ

	18
	35

36
	Ôn tập
	
	

	19
	37

38
	
	
	Thi học kì

	20

	39


	 Bài 21:  Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam( 1954 – 1965 )
	157
	-Mục II.1.b:khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh; mục II.2: cải tạo quan hệ sản xuất…; mục III.1: đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm: hướng dẫn HS học thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	21

	40
	Bài 21:  Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam( 1954 – 1965 )
	
	Mục II.1.b:khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh; mục II.2: cải tạo quan hệ sản xuất…; mục III.1: đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm: hướng dẫn HS học thêm.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	22

	41
	Bài 22:  Nhân dân hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược.Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965(1973) )(tiết 1)


	173
	-Mục I.3:cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: không dạy bối cảnh lịch sử, diễn biến, chỉ cần nắm ý nghĩa cuộc Tổng tiến công.

-Mục II.2:miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất, vừa làm nghĩa vụ hậu phương: chỉ cần cho HS nắm được vai trò hậu phương của mền Bắc.

Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	23
	42
	Bài 22:  Nhân dân hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược.Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965(1973) (tiết 2)
	
	- Mục IV: không dạy.

-Mục V: Hiệp định Pari: không dạy hoàn cảnh, diễn biến của hội nghị Pari, chỉ cần cho HS nắm được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari.

Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	24
	43
	Bài 22:  Nhân dân hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược.Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965(1973)(tiết 3)


	
	Kiểm tra 15p định kì

	25
	44
	Bài 23:  Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội miền Bắc Giải phóng hoàn toàn miền Nam

(1973-1975)
	188
	-Mục I: Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội: không dạy.

Mục II: Miền Nam đấu tranh chống bình định- lấn chiếm: chỉ cần nắm được hai sự kiện của hội nghị 21 Ban chấp hành TW và chiến thắng Phước Long.

- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	26
	45
	Bài 23:  Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội miền Bắc Giải phóng hoàn toàn miền Nam

(1973-1975)
	
	- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	27
	   46
	Lịch sử địa phương
	
	Thuyết trình

	28
	47
	Lịch sử địa phương
	
	

	29
	48
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	Kiểm tra 1 tiết định kì

	30
	49
	Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
	199
	-Mục II: khắc phục hậu quả chiến tranh…: không dạy

	31
	50
	Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước( tt)
	
	- Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình

	32
	51
	Chuyên đề: VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1975 – 2000 )


	
	-Mục II: Qúa trình thực hiện đường lối đổi mới: chỉ cần nắm được thành tựu và hạn chế của kế hoạch 5 năm 1986- 1990,  các kế hoạch khác hướng  dẫn HS đọc thêm

	33
	52
	Chuyên đề: VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1975 – 2000 ) (tt)


	
	-Phân công nội dung chuẩn bị cho hs sau đó tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm, thuyết trình.

-Kiểm tra 15p định kì

	34
	53
	Tổng kết LSVN
	
	

	35
	54
	Ôn tập
	
	

	36
	55
	
	
	Thi học kì II

	KHỐI 11


	

	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	TRANG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1


	1
	Nhật Bản
	4
	 -Mục I: Chỉ giới thiệu những nét chính về tình hình Nhật Bản.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm



	2


	2
	Ấn Độ
	8
	-Mục 2: Khởi nghĩa Xipay: không dạy.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn, thảo luận nhóm

	3


	3
	Trung Quốc
	12

	-Mục I: TQ bị các nước đế quốc xâm lược: đọc thêm.

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	4


	4
	Các nước Đông nam Á (cuối XIX-đầu XX) -tiết 1
	17
	-Mục 2:phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In- đô- nê- xia, Mục 3: phong trào chống thực dân ở Philippin: không dạy.

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm.

- kiểm tra 15p theo định kì

	5


	5
	Các nước Đông nam Á (cuối XIX-đầu XX) -tiết 2
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, kết hợp nhiều phươngpháp và kĩ thuật dạy học.

	6


	6
	Châu Phi và khu vực Mĩ La tinh (XIX-đầu XX)
	
	 Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm.



	7


	7
	Chuyên đề:Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) )-tiết 1
	
	Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn, thảo luận nhóm

	8


	8
	Chuyên đề:Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)-tiết 2
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	9


	9
	Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	37
	-Mục 3: Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của CNXH khoa học: hướng dẫn HS học thêm

-Tổ chức dạy học tại lớp theo phương pháp dạy học chuyên đề, dự án

	10


	10
	Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
	
	

	11


	11
	KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT
	
	 Tổ chức kiểm tra định kì trên lớp



	12


	12
	Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
	48
	-Mục II:Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết: hướng dẫn HS đọc thêm.

-Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn, thảo luận nhóm

	13


	13
	Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	14


	14
	Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	59
	-Mục 2,4 : không dạy.

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm.

-kiểm tra 15p theo định kì

	15


	15
	Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
	64

	-Mục I: hướng dẫn HS đọc thêm.

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy bằng giáo án điện tử



	16


	16
	Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

(1918-1939)
	69
	-Mục I: hướng dẫn HS đọc thêm.

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy bằng giáo án điện tử



	17


	17
	Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

(1918-1939)
	74
	-Mục I: hướng dẫn HS đọc thêm.

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy bằng giáo án điện tử



	18


	18
	THI HỌC KÌ I
	
	Kiểm tra theo định kì

	19


	19
	Trả và sửa bài thi HKI
	
	

	20

	20


	 Bài 15:  Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ ( 1918-1939)
	79
	-Mục I.2:Chiến tranh bắc phạt và mục II.2:phong trào độc lập dân tộc ( 1929- 1939): Hướng dẫn HS học thêm

-Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	21

	21
	Bài 16:  Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới( 1918-1939)
	83
	-Mục I.1:Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; mục II; mục IV; mục V: hướng dẫn HS đọc thêm.

- Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	22
	22
	Chuyên đề:  Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945) ( tiết 1)


	90
	-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn

-Mục  II, III, IV: GV chỉ hướng dẫn tóm tắt nét chính diễn biến chiến tranh, không cần sa vào chi tiết

	23
	23
	Chuyên đề:  Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945) (tiết 2)
	
	-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn.



	24
	24
	Bài 18:  Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( 1917-1945)
	
	Kiểm tra 15P theo định kì

-Tổ chức dạy học tại lớp, thảo luận nhóm, phát vấn

	25

	25
	Bài 19:  Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858-1873)
	106
	-Mục I.2:đọc thêm.

-Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	26

	26
	Bài 19:  Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858-1873) (tiết 2)
	
	-Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	27
	   27
	Bài 20: Chiến sự lan rộng tòan quốc. Cuộc kháng chiên của nhân dân tử 1973-1984. Nhà Nguyễn đầu hàng (1858-1873) 
	115
	-Mục I.1: không dạy

-Mục III.1:đọc thêm.

-Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	28
	28
	Bài 20: Chiến sự lan rộng tòan quốc. Cuộc kháng chiên của nhân dân tử 1973-1984. Nhà Nguyễn đầu hàng (1858-1873) (tiết 2)
	
	-Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn

Kiểm tra định kỳ

	29
	29
	Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân trong Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX.
	124
	-Mục II.2: khởi nghĩa Ba Đình:không dạy

-Sử dụng giáo án điện tử, tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	30
	30
	Lịch sử địa phương
	
	Dạy học theo phương pháp dự án

	31
	31
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	Kiểm tra theo định kì

	32
	32
	Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
	
	-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	33
	33
	Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất
	140
	-Mục 3:Đông Kinh Nghĩa Thục: hướng dẫn học sinh đọc thêm

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	34
	34
	Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất      (tiết 2)
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	35
	35
	Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)
	146
	-Mục II: phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh: chỉ lựa chọn 2 trong 5 phong trào đấu tranh .

-Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, phát vấn



	36
	36
	Sơ kết lịch sử Việt Nam từ 1858 – 1918
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, thảo luận nhóm, phát vấn



	37
	37
	
	
	THI HỌC KÌ II


KHỐI 10

	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	TRANG
	GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1


	1


	Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy


	
	 Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm



	2


	2
	Xã hội nguyên thủy


	
	Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn, thảo luận nhóm

	3


	3
	Các quốc gia cổ Đại phương Đông
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	4


	4
	Các quốc gia cổ Đại phương Đông
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	5


	5
	 Các quốc gia cổ Đại phương Tây
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm, kết hợp nhiều phươngpháp và kĩ thuật dạy học.

	6


	6


	 Các quốc gia cổ Đại phương Tây


	
	 Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn ,thảo luận nhóm.



	7


	7
	Trung Quốc thời phong kiến 


	
	Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn, thảo luận nhóm

	8


	8
	Trung Quốc thời phong kiến
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	9


	9
	  CĐ: Văn hóa Ấn Độ 
	37
	-Giảm tải mục 1 : thời kì các quốc gia đầu tiên.

-Tổ chức dạy học tại lớp theo phương pháp dạy học chuyên đề

	10


	10
	CĐ: Văn hóa Ấn Độ
	41
	-Giảm tải: Sự phát triển lịch sử và văn hóa truyền thống Ấn Độ

	11


	11


	Kiểm tra 1 tiết
	
	 Tổ chức kiểm tra định kì trên lớp



	12


	12
	Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông  Nam Á
	
	Tổ chức dạy học trên lớp, sử dụng  giáo án điện tử, phát vấn, thảo luận nhóm

	13


	13
	Vương quốc campuchia và Lào
	50
	Giảm tải: phần chữ nhỏ

	14


	14
	Tây âu phong kiến
	
	Tổ chức dạy học tại lớp, phân công nhóm thuyết trình, thảo luận nhóm

	15


	15
	Tây âu phong kiến
	
	

	16


	16
	Tây âu trung đại
	60
	Mục 2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu và mục 4. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân→hướng dẫn học sinh đọc thêm

	17


	17
	Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại. 
	66
	Tổ chức dạy học trên lớp , hướng dẫn học sinh kĩ năng tổng hợp kiến thức, phân tích so sánh

	18
	18
	Ôn tập
	
	

	19
	19
	
	
	Thi học kì I

	20
	20

21
	Bài 13 :  Việt Nam thời nguyên thủy

Bài 14 : Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
	70
	Mục 3: chỉ nêu mốc thời gian và địa bàn xuất hiện công cụ bằng kim loại trên phạm vi rộng ở Bắc –Trung- Nam

	21
	22

23


	Bài 15 :  Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc ( II tcn- X)

Bài 16 :  Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc ( II tcn - X)-(tiết 2)
	
	

	22
	24

25
	Bài 17:  Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến( X - XV)

Bài 18 : Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X – XV
	87
91
	-Mục I.1: chỉ giới thiệu khái quát nhưng tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông.
-Các câu hói1,2,3 ở cuối bài : không cần HS trả lời.

-Mục 4: không dạy

	23
	  26

  27
	Bài 19 : Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỷ X- XV

Bài 20 : Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X – XV
	101
	Câu hỏi cuối phần mục 3: không yêu cầu HS trả lời.



	24
	28

29
	Bài 21 :  Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI – XVIII

Bài 22 :  Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI – XVIII
	106
	Mục 3, 4: không dạy.

	25
	30

31
	Bài 23:  Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII 

Bài 24 :  Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI – XVIII
	
	

	26
	32

33
	Bài 25:  Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn( nửa đầu thế kỷ XIX) 

Bài 26:  Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
	125
	Mục 2: chỉ giới thiệu một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế.

	27
	34

35
	Lịch sử địa phương

Bài 27:  Quá trình dựng nước và giữ nước
	
	

	28
	36

37
	Bài 28 : Truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến

KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	

	29 
	38

39
	Bài 29 : Cách mạng hà Lan và cách mạng tư sản Anh 

Bài 30 : Chiến tranh dành độc lập của các thuộc địa Anh ở bắc Mĩ
	142

146
	-Mục I: Đọc thêm.
-Mục 2: hướng dẫn HS lập niên biểu những sự kiện chính.

	FDE
	40

41
	Chuyên đề:  Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII 
	151
	

	31
	42

43
	Bài 32:  Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu 

Bài 33:  Hoàn thành Cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIX.
	159
163
	-Mục II: hướng dẫn học sinh học thêm.
-Mục 2: hướng dẫn học sinh học thêm.

	32
	44

45
	Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đọan đế quốc chủ nghĩa

Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đọan đế quốc chủ nghĩa (tiết 2)


	170
	-Mục 2: hướng dẫn học sinh học thêm.

	33
	46

47
	Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa 

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (tiết 2)
	174
	Nội dung kiến thức về tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của Anh, Pháp, Đức , Mĩ: đọc thêm

	34
	48

49
	Bài 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
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